
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 49 2002 Sa TC + BQ + TT độ 3

2 2 45 2012 UBT (P) 5cm

2 3 19 ĐT UBT (T) 7 cm

8 4 35 1001 NXTC 12 tuần

8 5 29 1021 NXTC 8 tuần + VS2

8 6 26 ĐT UBT (T) 6 cm

9 7 48 4014 UBT (P) 4cm +TSĐG ĐH NMTC

9 8 34 1001 UBT (P) 7cm

9 9 33 1011 UBT 2bên 7 cm

11 10 48 2032 UBT (T) 7 cm

11 11 31 2002 UBT (P) 6cm

11 12 28 1001 UBT (T) 5 cm

11 13 28 0010 UBT (P) 6cm

11 14 25 ĐT UBT (P) 6cm

11 15 24 0000 UBT (T) 7 cm

16 28 1001 UBT  5cm

17 24 1001 UBT (T) 6 cm

18 23 0010 UBT (P) 8cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0            DIỆP.TT + TÌNH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

SÁNG: BS KHOA NS + VINH.TT +

          NGA.TT + KHUYÊN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VĂN +

Q.HƯƠNG + THỦY.TT + BÍCH HÀ.TT

Q.HƯƠNG + BÍCH HÀ.TT + THỦY.TT

Q.HƯƠNG + THỦY.TT + BÍCH HÀ.TT

M.TUYỀN + TRÍ 2 + HAY.TT

M.TUYỀN + TRÍ 2 + HAY.TT

M.TUYỀN + TRÍ 2 + HAY.TT

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

NHU + D.PHƯỢNG + LONG.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + LỆ.TT

LÊ DIỆP + LỆ.TT + NHUNG.TT

LÊ DIỆP + NHUNG.TT + LỆ.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG: BS KHOA NS + NÔNG.TT + 

            ĐÌNH TRUNG.TT + ƠN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ĐOAN

            HOÀNG.TT + TUẤN.TT

V.THÀNH + MỸ NGỌC + HIẾU.TT

MỸ NGỌC + HẠNH.TT + TÍN.TT

MỸ NGỌC + TÍN.TT + HẠNH.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép  nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD   

NS bóc NX, KTSD   

NS BTC + ổ bụng ,BócNX, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 22/07/2013 đến ngày 28/07/2013 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ QUÝ

DƯƠNG NGUYỄN MỸ LIÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ THUYÊN

NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN

THIỀU THỊ KIM NGÂN

PHẠM THỊ THU HƯỜNG

PHẠM THỊ HIỀN

TRẦN THỊ HIẾU HUỲNH

LÂM KIM PHỤNG

PHẠM THỊ NGỌC HƠN

NGUYỄN THỊ BÔNG

LÊ THỊ MỸ HÀ

NGUYỄN XUÂN THÙY

LÃ THỊ KIM OANH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

CAO THỊ THANH

NGUYỄN THỊ NGA

LÊ THỊ HOÀI TRINH

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

4474

4509

4435

4477

4759

4747

SHC

103N

4493

4478

4511

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4538

4461

4596

4459

PM

Ngày: 22/07/2013 

Ngày: 23/07/2013 

4454

4479

4259

4463



2 1 47 2002 LNMTCBT (T) 7cm

2 2 49 2002 UXTC 13 tuần

2 3 44 3003 NXTC 14 tuần

8 4 77 4004 Sa TC + BQ + TT độ 3/Bướu giáp

5 0

8 6 32 0010 LNMTCBT (P) 6cm

9 7 39 1021 UBT 2bên 6cm + NXTC 8 tuần

9 8 38 1021 NXTC 8 tuần

9 9 25 0000 VS1 + UBT(T) 5cm

9 10 30 2002 UBT (T) 7 cm

9 11 24 1001 UBT (P) 6cm

9 12 23 0000 UBT 2bên  7cm

11 13 42 1001 UBT (T) 8 cm

11 14 42 2002 UBT (T) 5 cm

11 15 26 0000 VS1/ Tắc ứ dịch 2TV

11 16 36 1031 UBT (T) 7cm

11 17 31 1011 UBT (P) 9cm

11 18 26 1001 UBT (P) 7cm

19 22 ĐT UBT (P) 6cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 53 3003 UXTC 8 tuần

2 2 44 2012 TSPT ĐH NMTC

2 3 28 0000 NXTC 8 tuần + VS1/ Tắc 2ODT

8 4 50 2012 UBT (P) 8cm

8 5 31 0000 VS1,Tắc 2ODT

8 6 26 0000 UBT (P) 6cm

8 7 28 1001 UBT 2bên 7 cm

8 8 24 ĐT UBT (T) 7 cm

9 9 25 ĐT UBT (P) 10cm (LNMTC BT)

H.HIỆP + ÁI + HẠNH.TT

H.HIỆP + ÁI + HẠNH.TT

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + TÍN.TT

THƯƠNG.BM + PHƯƠNG THẢO.TT + CHÂU.TT

THƯƠNG.BM  + CHÂU.TT + TÂM.TT

THƯƠNG.BM + TÂM.TT  + CHÂU.TT

V.THÀNH + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG + THU.TT

H.THẮM + V.HÙNG + THU.TT

KIM CHI + TỐ NHƯ + OANH.TT

DỰ BỊ

SÁNG: BS KHOA NS + LONG.TT +

           NHUNG.TT + BÍCH HÀ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + TR.LOAN + 

           THỦY.TT + HAY.TT

Q.HƯƠNG + BÌNH.TT + DUNG.TT

QUỐC DUY + AN + UYÊN.TT

QUỐC DUY + AN + UYÊN.TT

QUỐC DUY + AN + UYÊN.TT

KIM CHI + TỐ NHƯ + OANH.TT

KIM CHI + TỐ NHƯ + OANH.TT

PHAN NGA + HOÀNG VÂN + THU HÀ.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + QUYÊN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + QUYÊN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + QUYÊN.TT

Q.HƯƠNG + BÌNH.TT + DUNG.TT

Q.HƯƠNG + DUNG.TT + BÌNH.TT

Q.KHOA + THIÊN TRANG + TUÂN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

PHAN NGA + LỢI.TT + HOÀNG VÂN

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

    

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Chẩn đoán , điều trị

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc NX, KTSD

1)Đặt TOT

2)Đặt mảnh ghépTH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

VŨ NGỌC THỦY TIÊN

KHƯU THỊ MỸ HẰNG

NGUYỄN THỊ MI LY

DƯ THỊ THANH TRANG

ĐỖ THỊ LA

HỒ THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ HẰNG

PHẠM THỊ PHƯƠNG NGUYÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN NGỌC NGA

TRẦN THỊ KIM OANH

LÊ THỊ LOAN

TRẦN THỊ MỸ LOAN

VƯƠNG THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ TRINH

TRẦN THỊ THU THỦY

LÊ THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ KIM VÂN

PHẠM TRẦN THỊ NẮNG HẠ

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

ĐẶNG THỊ NƯƠNG

CHẾ THỊ THU SON

ĐẶNG NGỌC NGA

PHAN THỊ HIÊN

TRẦN THỊ LOAN

TRẦN THỊ XUÂN

VÕ THỊ KIM HÂN

4638

4318

4545

4485

4517

4501

4606

4656

4586

4620

4468

4473

4856

4516

3651

4484

4487

4486

4693

4514

3865

106N

4467

4543

4528

4496

4576

Thứ: TƯ 

Ngày: 24/07/2013 



9 10 24 ĐT UBT (P) 7cm (LNMTC BT)

9 11 21 0000 VS1,Tắc 2ODT

11 12 45 2002 UBT 10cm

11 13 40 1001 UBT (T) 7cm

11 14 36 2012 UBT 2bên 6cm

11 15 34 1001 UBT (T) 5cm

11 16 33 1001 LNMTCBT (P) 8cm

11 17 25 0000 UBT (P) 6cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 34 0000 Khối UX/MRKH

2 2 23 ĐT UBT(P) 4cm+ Viêm tụ dịch hông(T)/

3 0          VMC Thận (T)  *

8 4 55 4003 UBT (P) 8cm/VMC

8 5 30 1001 UBT 2bên 10cm + ứ dịch TV

8 6 24 1001 UBT (T) 8 cm

9 7 56 4004 UBT (T) 5 cm

9 8 29 1001 UBT (P) 7cm

9 9 26 ĐT UBT 2bên 9cm

11 10 40 2012 UBT (T) 7 cm

11 11 37 2002 UBT (P) 6cm

11 12 23 0000 VSI + Tắc 2ODT

11 13 31 1001 UBT (P) 6cm

11 14 28 1011 UBT (P) 6cm

11 15 27 1001 UBT (T) 4cm

7 0 0

0 0

7 0 0

SÁNG: BS KHOA NS + DUNG.TT +

            UYÊN.TT + OANH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + CHÂU.TT +

N.QUANG + T.NGỌC + NGA.TT

N.QUANG + T.NGỌC + NGA.TT

N.QUANG + T.NGỌC + NGA.TT

HIẾN MINH + THU HÀ 3 + KHUYÊN.TT

HIẾN MINH + THU HÀ 3 + KHUYÊN.TT

HIẾN MINH + THU HÀ 3 + KHUYÊN.TT

PHAN NGA + K.HOÀNG + HOÀNG.TT

PHAN NGA + HOÀNG.TT + TUẤN.TT

PHAN NGA + TUẤN.TT + HOÀNG.TT

TR.THẢO + A.THƯ2 + VINH.TT 

TR.THẢO + A.THƯ2 + VINH.TT   

TR.THẢO + A.THƯ2 + VINH.TT 

           TUÂN.TT + THU HÀ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + 

             QUYÊN.TT + BÌNH.TT

THỐNG + PHƯƠNG THẢO.TT  + P.DUNG 2

THỐNG + P.DUNG 2 + ƠN.TT

M.TUẤN.BM + NGỌC DIỄM + NÔNG.TT

M.TUẤN.BM + NGỌC DIỄM + NÔNG.TT

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG + ĐÌNH TRUNG.TT

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG + ĐÌNH TRUNG.TT

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG + ĐÌNH TRUNG.TT

SÁNG: BS KHOA NS + ANH TUẤN + 

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + TÍN.TT

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + TÍN.TT

M.TUẤN.BM + NGỌC DIỄM + NÔNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD   

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt Khối NX

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

BN TNTC

VĂN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN HỒNG NHIÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

TRƯƠNG THỊ LIÊN

BN TNTC

LÂM BỘI CHÂU

NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ

PHAN THỊ QUYỂN

NGUYỄN NGỌC LỰU

ĐÀO THỊ THANH THỦY

BÙI THỊ TÚC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ TUYẾT *

NGUYỄN THỊ GIÀU

ĐẶNG THỊ NGỌC KIÊN

VÕ THỊ KIM LOAN

TRƯƠNG THỊ XUÂN TRANG

NGUYỄN BÉ ÚT

BN TNTC

NGUYỄN TRẦN NGỌC CHÂU

NGUYỄN THỊ THẮM

TRẦN THỊ THANH THU

NGUYỄN THỊ HẰNG

4636

4562

4589

4633

4766

4547

3782

4581

4587

4321

4568

4590

4559

4627

4523

4762

4602

4585

4637

4750

4527

4583

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/07/2013 

Ngày: 26/07/2013 



0 0

2 1 72 4004 Sa TC+ BQ + TT độ 4

2 2 27 0010 VS2 - Tắc 2ODT

8 3 46 3013 UXTC 14 tuần

8 4 44 0000 LNMTC 2BT 8cm

8 5 18 ĐT UBT 2 bên 10cm

9 6 48 2012 UXTC 12 tuần

9 7 37 2002 UBT (T) 6cm

9 8 33 1011 UBT (P) 6cm

9 9 27 1011 UBT (T) 7cm

9 10 25 1001 UBT (P) 5cm

9 11 21 ĐT UBT (T) 4cm

11 12 56 606 UBT (T) 6cm

11 13 41 2002 UBT (T) 6cm

11 14 26 ĐT UBT (T) 9cm

11 15 25 1001 UBT (P) 6cm

11 16 24 1001 UBT (T) 6cm/VMC

11 17 20 0000 UBT (P) 6cm

18 17 ĐT UBT (T) 9cm

Q.HIẾU + MỸ HẠNH 3

Q.HIẾU + MỸ HẠNH 3

Q.HIẾU + MỸ HẠNH 3

DỰ BỊ

KIM CHI + CƯỜNG.TT

KIM CHI + CƯỜNG.TT

KIM CHI + CƯỜNG.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

TR.THẢO + TP NGA + NHÃ.TT

TR.THẢO + NHÃ.TT + DIỆP.TT

TR.THẢO + NHÃ.TT + DIỆP.TT

N.ĐIỆP2 + MINH TRUNG.TT + MỸ GÁI

N.ĐIỆP2 + MỸ GÁI + TÌNH.TT

N.ĐIỆP2 + MỸ GÁI + TÌNH.TT

           TÂM.TT + THU.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

NS Bóc u, KTSD

Ngày 22 tháng 7 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN

NGÔ THU TRANG

TRẦN THỊ PHƯƠNG THÙY

DƯ THỊ MỸ

NGÔ THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ LAN

TRẦN NGỌC TƯỜNG

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

TRẦN THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ THU HÀ

TRƯƠNG THỊ MỸ LINH

DƯƠNG THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ MINH

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ NGÀ

NGUYỄN THỊ THẢO

PHẠM THỊ TRANG

4857

4705

4566

4628

4578

4555

4610

4756

4582

4235

4594

4580

4579

116N

4680

4674

4401

4617


